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ĐỀ BÀI
Câu 1: (2,5 điểm)
a) Trình bày các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng?
b) Điện trở của một bếp điện làm bằng nikêlin có chiều dài 3m, tiết diện 0,11mm2 và điện trở suất là 1,1.10-6
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.m. Bếp được sử dụng với hiệu điện thế 220V. Tính nhiệt lượng mà bếp toả ra trong 15 phút.

Câu 2: (3,5 điểm)
a) Phát biểu quy tắc nắm tay phải.

b) Xác định chiều dòng điện ở hình 1, chiều lực điện từ ở hình 2 và tên các từ cực của nam châm ở hình 3.
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Câu 3: (4,0 điểm) 
Cho 2 bóng đèn (220V-55W) và (220V- 110W)

a) Giải thích ý nghĩa của các con số ghi trên bóng đèn.

b) Mắc song song 2 bóng đèn trên vào hiệu điện thế U = 220V. Tính điện trở tương đương của mạch điện và cường độ dòng điện chạy qua mạch khi đó.

c)Tính hiệu điện thế sử dụng lớn nhất của mạch gồm 2 bóng đèn trên mắc nối tiếp? 
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	Câu
	Ý
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,5

	
	a
	Các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng:

- Sử dụng các dụng cụ và thiết bị điện có công suất phù hợp.
	0,5

	
	
	- Chỉ sử dụng các dụng cụ, thiết bị điện trong thời gian cần thiết.
	0,5

	
	b
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 = 1,1.10-6
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; l = 3m; S = 0,11.10-6m2
	

	
	
	- Điện trở của bếp điện: R = 
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	0,75

	
	
	U = 220V; t = 15' = 900s; Q = ?

- Nhiệt lượng mà bếp toả ra trong 15 phút: 

            Q = 
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	0,25

0,5

	2
	
	
	3,5

	
	a
	Quy tắc nắm tay phải: Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.
	2,0

	
	b
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        Hình 1                           Hình 2                         Hình 3
	Mỗi hình vẽ đúng: 0,5

	3
	
	
	4,0

	
	a
	Bóng đèn 220V - 55W

+ Hiệu điện thế định mức đặt vào 2 đầu bóng đèn: Uđm = 220V.

+ Công suất định mức của bóng đèn: Pđm = 55W.

Bóng đèn 220V - 110W

+ Hiệu điện thế định mức đặt vào 2 đầu bóng đèn: Uđm = 220V.

+ Công suất định mức của bóng đèn: Pđm = 110W.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	- Vì 2 đèn được mắc song song vào hiệu điện thế U=220V nên 2 đèn sáng bình thường.  

- Ta có: 

+ I1=
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- Điện trở tương đương của mạch:

     Rtđ  = 
[image: image13.wmf])

(

3

880

440

880

440

.

880

R

R

R

.

R

2

1

2

1

W

=

+

=

+


- Cường độ dòng điện qua mạch khi đó:

      I= I1 + I2 = 0,25 + 0,5 = 0,75 A
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	c
	Mắc R1nt R2, khi đó:  

- Cường độ dòng điện lớn nhất chạy trong mạch: I' = I1 = 0,25A

- Điện trở tương đương của mạch điện: 

      R'tđ =R1 + R2 = 880 + 440 = 1320
[image: image14.wmf]W

 

-> Hiệu điện thế lớn nhất của mạch là:

    Umax = I'.R'tđ = 0,25.1320=330V                  
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